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	1. Tên học phần: RL NGHIỆP VỤ THƯỜNG XUYÊN 5

	2. Mã học phần: SKIL5
	


3. Số tín chỉ: 1 (1 tín chỉ thực hành)				     Học phần: Bắt buộc
· Lý thuyết: 	8 tiết
· Thực hành (thực hành, thảo luận, bài tập, kiểm tra): 22 tiết
· Tự học: 15 giờ
4. Phân bố thời gian
· Thời điểm thực hiện: Học kỳ 5
· Số tiết/tuần: 2 tiết
· Tổng số tuần: 15 tuần
5. Bộ môn/ Khoa phụ trách: Khoa Công nghệ thông tin
6. Điều kiện tiên quyết: Không
7. Mô tả học phần
Học phần cung cấp kiến thức và rèn kỹ năng học Photoshop, Corel draw là hai phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp đang được sử dụng rộng rãi nhằm giúp các bạn thiết kế, tạo dáng mẫu sản phẩm hay chỉnh sửa ảnh với các chức năng thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.
8. Mục tiêu học phần
Kết thúc học phần này, sinh viên đạt được những yêu cầu cơ bản sau:
8.1. Về kiến thức
	- Hiểu quy trình xử lý và thiết kế ảnh, các công cụ xử lý, thiết kế ảnh trong Photoshop
- Biết được quy trình thiết kế đồ họa chuyên nghiệp bằng corel draw.
8.2. Về kỹ năng
	- Biết xử lý ảnh bằng phần mềm Photoshop
- Thiết kế được các mẫu quảng cáo, bao bì sản phẩm, tem mác nhãn, card, bìa tạp chí …vv  bằng phần mềm corel draw.
8.3. Về thái độ
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, khoa học
- Rèn luyện cho học sinh tính thẩm mỹ cao 
9. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tìm hiểu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
	- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế.
10. Tài liệu tham khảo
[bookmark: _GoBack]10.1. Giáo trình, tài liệu chính
[1]. Đậu Ngọc Hiệp, Giáo trình Corel Draw, Nhà Xuất Bản Hà Nội, 2012.
[2]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc, Adobe Photoshop CS, Nhà Xuất Bản Thống Kê, 2012.
10.2. Giáo trình tài liệu tham khảo
[1]. Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Corel Draw X7-X8, Nhà Xuất Bản Thanh Niên, 2014
[2]. Water PC, Tự học nhanh cách chỉnh sửa và ghép hình trên Photoshop, Nhà Xuất Bản Văn hóa Thông tin, 2014
11. Trang thiết bị dạy – học: Máy tính, máy chiếu.  
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên  
	Theo Điều 10, Điều 19, Điều 21, Điều 22 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên tham dự học mỗi học phần được đánh giá loại đạt nếu:
- Có đăng ký học học phần đúng thời hạn và đảm bảo điều kiện tiên quyết vào đầu môi học kỳ với phòng Đào tạo nhà trường 
- Tích cực tham dự lớp học.
- Hoàn thành đầy đủ các điểm đánh giá bộ phận (Ai)  và điểm kết thúc học phần (ĐKTHP). Sinh viên vắng mặt không có lý do chính đáng trong buổi kiếm tra đánh giá điểm bộ phận hoặc thi kết thúc học phần sẽ nhận điểm 0. 
-  Có điểm học phần (ĐHP) đạt một trong các mức điểm  A, B, C, D.
13. Thang điểm
Thang điểm tính theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT, ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
	Đánh giá
	Thang điểm (10)
	Xếp loại
	Thang điểm (4)

	
	
	
	Điểm chữ
	Điểm số

	Đạt

	8,5  10
	Giỏi
	A
	4

	
	7,0  8,4
	Khá
	B
	3

	
	5,5  6,9
	Trung bình
	C
	2

	
	4,0  5,4
	Trung bình yếu
	D
	1

	Không đạt
	0  3,9
	Kém
	F
	0



14. Nội dung học phần
PHẦN I: PHOTOSHOP
	Chương 1: Giới thiệu và làm việc với vùng chọn
Tổng số: 3 tiết, trong đó Lý thuyết: 1 tiết, Thực hành: 2 tiết; Tự học: 2 giờ
1.1. Giới thiệu photoshop, khởi động/ thoát
1.2. Mở, lưu, đóng tệp
1.3. Giới thiệu về công cụ chọn 
1.4. Làm việc với các bảng (palette)
1.5. Định lại vị trí đường biên chọn
1.6. Di chuyển và sao chép vùng chọn
1.7. Nối thêm và cắt bớt vùng chọn
1.8. Quay, định lại tỷ lệ và biến đổi vùng chọn
1.9. Sử dụng kết hợp các công cụ
1.10. Xén ảnh

	Chương 2: Các điều cơ bản về Layer
Tổng số: 3 tiết, trong đó Lý thuyết: 1 tiết, Thực hành: 2 tiết; Tự học: 2 giờ
2.1. Tổ chức ảnh trên các Layer
2.2. Tạo Layer mới
2.3. Hiển thị và làm ẩn Layer
2.4. Xoá bỏ hình ảnh trên layer
2.5. Thay đổi Opacity (độ mờ đục) và blending mode (phương thức phối trộn màu) của layer
2.6. Liên kết các layer
2.7. Nhập văn bản

	Chương 3: Tô vẽ và chỉnh sửa
Tổng số: 4 tiết, trong đó Lý thuyết: 1 tiết, Thực hành: 3 tiết; Tự học: 2 giờ
3.1. Sử dụng các công cụ tô vẽ cơ bản
3.2. Làm việc với các màu đơn, màu chuyển (gradient), mẫu tô (pattern) trong layer
3.3. Sử dụng các layer để tô vẽ, điều chỉnh, thêm các hiệu ứng cho từng phần riêng biệt của ảnh
3.4. Điều chỉnh lại công việc: sử dụng History
3.5. Làm mềm biên của các nét vẽ, tô đậm, tô chuyển màu, tạo mẫu tô
3.6. Độ phân giải và kích cỡ ảnh


	Chương 4: Chỉnh sửa ảnh
Tổng số: 4 tiết, trong đó Lý thuyết: 1 tiết, Thực hành: 3 tiết; Tự học: 2 giờ
4.1. Điều chỉnh phạm vi tông màu
4.2. Thay thế màu trong ảnh
4.3. Điều chỉnh độ sáng, cường độ màu
4.4. Xoá bỏ các đối tượng không mong muốn
4.5. Thay thế một phần của ảnh

	Chương 5. Thực hành nâng cao
Tổng số: 4 tiết, trong đó Lý thuyết: 1 tiết, Thực hành: 3 tiết; Tự học: 2 giờ
5.1. Tạo vùng chọn ảnh
5.2. Ghép ảnh
5.3. Phục chế ảnh
5.4. Tạo nền nghệ thuật
5.5. Các  kỹ thuật xử lý ảnh

	PHẦN II: COREL DRAW

	

	Chương 6: Làm quen với các thanh công cụ
Tổng số: 4 tiết, trong đó Lý thuyết: 1 tiết, Thực hành: 3 tiết; Tự học: 2 giờ
6.1. Giới thiệu khái niệm Corel Draw, các ứng dụng Corel Draw trong thực tế.
6.2. Làm quen với giao diện Corel Draw
6.3. Giới thiệu về công cụ chọn
6.4. Cách vẽ các hình khối đơn giản, như hình vuông, hình tròn, hình tam giác,…
6.5. Cách nhân bản véc tơ, cách sửa kích thước véc tơ, cách quay véc tơ theo ý muốn.
6.6. Sử dụng kết hợp các công cụ, cách đổ màu véc tơ

	Chương 7: Tạo hình véc tơ với các công cụ khả dụng
Tổng số: 4 tiết, trong đó Lý thuyết: 1 tiết, Thực hành: 3 tiết; Tự học: 2 giờ
7.1. Sử dụng các công cụ vẽ Freehan và Beziern để tạo hình véc tơ.
7.2. Dùng hộp Node Edit để hiệu chỉnh các đối tượng vẽ

	7.3. Vẽ các kiểu hình đơn giản đến phức tạp như hình bông hoa, con thuyền, lo go,…

	Chương 8: Làm việc với chữ nghệ thuật và văn bản
Tổng số: 4 tiết, trong đó Lý thuyết: 1 tiết, Thực hành: 3 tiết; Tự học: 1 giờ
8.1. Đánh văn bản trên Corel Draw, tạo những phông chữ nghệ thuật đẹp mắt.
8.2. Định dạng văn bản

	8.3. Kết hợp các công cụ thực hành, tạo một số mẫu ứng dụng trong thực tế

	8.4. Xuất file dưới nhiều dạng đuôi khác nhau


15. Phương pháp đánh giá học phần
	Quy định số lần kiểm tra bài tập, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá:
	TC
	(1)
	(2)
	(3)

	
	SL
	HS
	SL
	HS
	SL
	HS

	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1


    (1) Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập;
    (2) Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận;
    (3) Điểm chuyên cần (vắng 2% tổng số tiết trừ 1 điểm, tính theo thang điểm 10)
Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%.  Hình thức thi: Thi thực hành
16. Phương pháp dạy và học: Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành.
	
	Ban Giám hiệu
	Trưởng khoa
	Trương bộ môn
	Người soạn




